



	TRƯỜNG THCS CÁT LÂM


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 24/4 /2025



	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	2
	
	2
	1
	40

	2
	Viết
	Nghị luận xã hội
	1*
	
	1*
	1*
	60

	
	
	Tỉ lệ %
	30%
	
	
	30%
	40%
	100

	
	
	Tỉ lệ chung
	
	60%
	
	40%
	






































	TRƯỜNG THCS CÁT LÂM


	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90  phút (không kể phát đề)
Ngày kiểm tra: 24/4 /2025



	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	

	1

	Đọc hiểu









	Văn bản nghị luận









	Nhận biết:
- Phương thức biểu đạt chính.
- Xác định quan điểm của tác giả về tuổi thiếu niên.
Thông hiểu: 
- Tác dụng của biện pháp tu từ. 
- Thể hiện thái độ đồng tình hay không đồng tình với quan điểm của tác giả, lí giải.
Vận dụng: 
Rút ra thông điệp ý nghĩa từ văn bản.
	
2 TL

	
2 TL

	1 TL
	40

	2
	Viết
	Nghị luận xã hội
	Nhận biết:
- Kiểu bài nghị luận: nghị luận xã hội.
- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn nghị luận xã hội.
- Nhận diện được vấn đề nghị luận, lí lẽ, dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
Thông hiểu:
Viết bài văn đảm bảo các yếu tố cơ bản: 
- Giới thiệu khái quát về vấn đề: tinh thần vượt qua khó khăn.
- Lí giải tinh thần vượt qua khó khăn là gì ?
- Bàn luận về vấn đề: ý nghĩa, vai trò của tinh thần vượt qua khó khăn, sự thể hiện của tinh thần ấy trong cuộc sống.
- Dùng dẫn chứng để chứng tỏ sự đúng đắn của vấn đề.
- Phản đề.
 Vận dụng:
- Vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản, vận dụng kiến thức của bản thân để viết được bài văn NLXH.
- Lựa chọn từ ngữ, diễn đạt, cảm nhận. Qua vấn đề, rút ra được ý nghĩa, tác động, liên hệ bản thân, gửi gắm thông điệp ý nghĩa với cuộc sống.
	1*
	1*
	1*
	60

	Tổng
	
	2 TL
	2 TL
	2 TL
	100

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	



	
TRƯỜNG THCS CÁT LÂM
Họ và tên: …………………………
Lớp: ……. SBD: ………
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)
Ngày kiểm tra: 24/4 /2025 
(Đề kiểm tra gồm 01 trang)


I. ĐỌC – HIỂU: (4.0 điểm)  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
        Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đỏ, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đỏ dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng, để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.
                  (Theo Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, tập 2, nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016, tr 125).
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả nêu quan điểm về tuổi thiếu niên như thế nào? 
Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong câu văn sau và nêu hiệu quả: “Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình đài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai.".
Câu 4. Em có đồng ý với ý kiến “để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết” không? Vì sao? 
Câu 5. Qua đoạn trích hãy rút ra những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Từ đoạn ngữ liệu và những trải nghiệm, hiểu biết từ cuộc sống hãy trình bày suy nghĩ của em về tinh thần vượt qua khó khăn.

-------------Hết-----------
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn   - Lớp 9
(Hướng dẫn chấm này có 03 trang)

	
	

	
	

	
	


	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- PTBĐ: Nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án được 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời không ghi điểm
	0,5


	
	2
	- Tác giả nêu quan điểm về tuổi thiếu niên:
+ Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. 
+ Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng 2 ý như đáp án được 0,5 điểm
- Học sinh trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời không ghi điểm
	0,5





	
	3
	- Biện pháp tu từ được sử dụng là: ẩn dụ (hoa hồng, chông gai)
- Tác dụng:
+ Làm cho lời thơ hay hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Sử dụng hình ảnh ẩn dụ tác giả cũng cho thấy trên hành trình cuộc đời ta sẽ trải qua những hạnh phúc, thành công (hoa hồng) nhưng cũng sẽ gặp phải không ít vấp ngã khổ đau, thất bại (chông gai).
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời được đủ ý như đáp án: 1,0 điểm
- Phần chỉ ra biện pháp ẩn dụ: trả lời đủ ý cho 0,5 điểm. Nếu trả lời 1hình ảnh 0,25. Trả lời sai: không cho điểm
- Phần tác dụng của biện pháp ẩn dụ: Học sinh trả lời được 1 ý: 0,25 điểm 
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng có ý tương đương, diễn đạt phù hợp vẫn được chấp nhận.
	1,0




	
	4
	- Đồng ý với quan điểm của tác giả: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.
- Vì:
+ Thử thách sẽ giúp ta không ngừng khôn lớn, thấy được những khả năng vượt trội của bản thân.
+ Thất bại sẽ giúp ta tích lũy kinh nghiệm.
=> Từ những thử thách, thất bại ấy con người sẽ ngày càng thành thục hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Và cũng từ những thất bại ấy, đến một ngày bạn sẽ chạm đến thành công.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu đúng quan điểm là đồng ý được 0,5 điểm
- Học sinh lí giải hợp lí được 1 trong các ý trên được 0,5 điểm
Học sinh trả lời không đúng ý nào như đáp án không ghi điểm
	1,0

	
	5

	- Học sinh nêu thông điệp:
+ Cần phải chấp nhận sự thật là trong cuộc sống may mắn, thuận lợi và khó khăn thử thách luôn song hành.
+ Cần phải biết chấp nhận và vượt qua khó khăn thử thách.
+ Không bao giờ được buông xuôi, bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu đúng 3 thông điệp được 1,0 điểm
- Học sinh nêu đúng 2 thông điệp được 0,75 điểm 
- Học sinh nêu đúng 1 thông điệp được 0,5điểm
- Học sinh trả lời không đúng ý nào như đáp án không ghi điểm
*Lưu ý: Vẫn ghi điểm tuyệt đối cho thông điệp khác mà HS rút ra miễn phù hợp.
	1,0
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	VIẾT
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài, thân bài, kết bài
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận xã hội: suy nghĩ về tinh thần vượt qua khó khăn.
	0,25

	
	
	c. Triển khai nội dung vấn đề: HS có nhiều cách triển khai khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề nghị luận tinh thần vượt qua khó khăn.
- Khẳng định đây là một tinh thần cần thiết đối với cuộc sống hôm nay.
* Thân bài: Lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật vấn đề nghị luận:
- Giải thích: Tinh thần vượt khó là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta đối mặt với khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Khi chúng ta có tinh thần tích cực, sẵn sàng chấp nhận những thử thách và không sợ thất bại, chúng ta sẽ có cơ hội để phát triển và trưởng thành hơn. Đặc biệt là với giới trẻ, tinh thần vượt khó sẽ giúp họ khám phá thêm những khả năng của bản thân, đồng thời giúp họ đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Bằng cách luôn luôn nỗ lực, không ngừng học hỏi, và có một tinh thần đồng đội, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Bàn luận:
+ Tinh thần vượt khó là phẩm chất quý giá của con người. Những người có tinh thần này biết cách phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống của mình bằng cách nỗ lực hết sức để đạt được những thành tựu cho riêng mình. Họ không chán nản khi vấp ngã, buông xuôi mà tìm cách đứng dậy để đi tiếp con đường đã chọn.
+Tinh thần vượt khó giúp con người tôi luyện các phẩm chất quý giá như chăm chỉ, cần cù và lạc quan. Nhờ đó, đường đi đến thành công sẽ trở nên rút gọn và dễ dàng hơn. Những người có tinh thần vượt khó luôn sẵn sàng đi tiếp, và điều đó sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào sau bao nỗ lực và cố gắng.
+ Tinh thần vượt qua khố khăn còn khiến chúng ta được người khác yêu thương, tin tưởng và học tập theo. Những người có tinh thần này là những người mạnh mẽ, kiên cường và đáng kính trong mắt người khác, họ là những ngươi mà chúng ta cần học hỏi và noi theo.
- Chứng minh
  Học sinh tự chọn các ví dụ tiêu biểu để minh họa cho bài làm của mình (ít nhất phải 2 dẫn chứng).
- Phản đề
   Trong cuộc sống, việc đối mặt với những khó khăn và thử thách là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tinh thần và năng lượng để vượt qua những thử thách này. Nếu có những người bi quan, luôn chán nản, không dám đương đầu với khó khăn và thất bại, hoặc không đủ tinh thần để đứng dậy sau khi gặp trắc trở, họ nên bị chỉ trích và phê phán. Bởi vì tinh thần vượt khó là một yếu tố quan trọng giúp con người trưởng thành, phát triển và đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Nếu không có tinh thần vượt khó, chúng ta sẽ không thể phát triển được sự kiên trì, sự kiên nhẫn, sự đổi mới và sáng tạo trong công việc và cuộc sống của mình. Do đó, cần khuyến khích mọi người phát triển tinh thần vượt khó để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trưởng thành hơn.
- Liên hệ bản thân và đưa ra lời khuyên.
* Kết bài:  
- Khẳng định lại vấn đề.
- Nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân hoặc bài học rút ra từ vấn đề.
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày đầy đủ các nội dung trên: 5,0 điểm
- HS trình bày chưa đầy đủ các nội dung trên, thiếu một đến 2 ý: 2,0 điểm -2,75 điểm
- HS trình bày các nội dung trên còn chung chung hoặc thiếu quá nhiều ý, sơ sài: 0,25 điểm- 1,75 điểm
- HS trình bày chưa đúng hoặc không trình bày: 0 điểm 
	

0,5

   

5,0























 



































0,5


	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: 
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: 
Bố cục mạch lạc, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	
	Lưu ý: Chỉ ghi điểm tối đa khi học sinh đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.
	







